
 

Phụ lục danh sách và ghi chú học bổng 
 

Loại HB Cấp độ 
Tên Học 

bổng 
Mức hỗ trợ 

( tệ) 
Số 

suất/năm 
Đối tượng 

nhận 

Học bổng 
dành cho tân 
sinh viên 

Cấp Quốc 
gia 

Học bổng 
Chính phủ 
Trung Quốc 

≈60,000 
RMB/năm 
(miễn học 
phí, ký túc 
xá, trợ cấp 
sinh hoạt) 

Số lượng 
nhất định 

Du học sinh 
xuất sắc 
được đề cử 
qua Ủy ban 
học bổng du 
học Trung 
Quốc 

    

Học bổng 
giáo viên 
tiếng Trung 
Quốc tế 

≈60,000 
RMB/năm 
(như trên) 

Số lượng 
nhất định 

Du học sinh 
xuất sắc 
đăng ký 
ngành Giáo 
dục tiếng 
Trung quốc 
tế, qua 
Trung tâm 
hợp tác 
ngôn ngữ 
Trung – 
ngoại (Bộ 
Giáo dục) 

    
Học bổng 
Giáo dục 
Hoa văn 

Miễn học 
phí, ký túc 
xá + 10,000 
RMB/năm 
trợ cấp 

300 

Du học sinh 
& Hoa kiều 
có nguyện 
vọng làm 
việc trong 
lĩnh vực 
giáo dục 
Hoa văn(chi 
tiết xem 
trong đề án 
riêng) 



 

    

Học bổng 
chuyên đề 
cho lưu học 
sinh 

Miễn/giảm 
học phí 
(toàn phần 
hoặc bán 
phần) 

Không giới 
hạn 

Dành cho 
lưu học sinh 
xuất sắc 
đang họctại 
trường 

  Cấp tỉnh 

Học bổng 
Chính phủ 
tỉnh Phúc 
Kiến 

Đại học - 
30000 tệ 

Khoảng 30 

Tân sinh 
viên hệ đại 
học có thành 
tích học tập 
xuất sắc 

  Cấp thành 
phố 

Học bổng 
Trần Gia 
Canh 

Dành 
choviệc chi 
trảhọc phí, 
ký túc xá, 
sinh hoạt 

Số lượng 
nhất định 

Dùng để 
traocho lưu 
học sinh gốc 
Hoa đang 
theo học 
chương trình 
đại học tại 
Cơ sở Hạ 
Môn. 

      

 

Dành cho 
học sinh 
dự bị 
ngành 
Hán ngữ 

 

Dùng để 
chi trả chi 
phí học 
phí, ký túc 
xá, sinh 
hoạt 

  

Số lượng 
nhất định 

Ưu tiên cho 
lưu học sinh 
dự định học 
tiếp đại học 
tại trường 



 

  Cấp trường 

Học bổng 
"Vành đai 
và Con 
đường" Trần 
Giang Hòa 

30000/năm 
Số lượng 
nhất định 

Lưu học 
sinh gốc 
Hoa xuất sắc 
từ các quốc 
gia thuộc 
"Vành đai 
và Con 
đường", học 
ngành: Kinh 
doanh, Du 
lịch, Máy 
tính, Kiến 
trúc, Báo 
chí, Kinh tế 
– Tài chính, 
Văn học, 
Hóa học 

    

Học bổng 
Đại học Hoa 
Kiều “ Trần 
Giang Hòa” 
“1+4” dành 
cho sinh 
viên 
Indonesia 

30000/năm Khoảng 8 

Dùng để 
trao thưởng 
cho lưu học 
sinh 
Indonesia 
đăng ký học 
chương trình 
đại học tại 
các viện: 
Kinh doanh, 
Du lịch, 
Máy tính, 
Kiến trúc, 
Truyền 
thông mới, 
Kinh tế - Tài 
chính, Văn 
học và Hóa 
công, nhưng 
chưa đạt yêu 



 

cầu trình độ 
tiếng Hán 
đầu vào nên 
cần học 
trước một 
năm dự bị 
đại học 
(hướng tiếng 
Hán). 

    

Học bổng 
Nhân tài Sư 
phạm Xuất 
sắc của Đại 
học Hoa 
Kiều 

Học phí 4 
năm 

Không giới 
hạn 

Dùng để 
khen thưởng 
tân sinh viên 
quốc tế hệ 
đại học 
chính quy 
xuất sắc, có 
nguyện vọng 
sau khi tốt 
nghiệp sẽ 
trở về nước 
ngoài làm 
công tác 
giảng dạy 
Hoa ngữ. 

Học bổng 
cho sinh 
viên đang 
học (tại 
trường) 

Cấp tỉnh 

Học bổng 
Chính phủ 
tỉnh Phúc 
Kiến 

Đại học - 
30000 tệ 

Khoảng 30 

Dùng để 
khen thưởng 
lưu học sinh 
đang theo 
học xuất sắc. 

  
Cấp trường 
  

Học bổng 
Sinh viên 
Campuchia 
xuất sắc 
Lâm Vĩ – 
Đại học Hoa 
Kiều. 

Giải nhất: 
6.000 Nhân 
dân tệ/năm 

4 

Dùng để 
khen thưởng 
những sinh 
viên 
Campuchia 
có phẩm 
chất đạo đức 



 

tốt và thành 
tích học tập 
xuất sắc. 

      
Giải nhì: 
3.000 Nhân 
dân tệ/năm. 

12 

Dùng để 
khen thưởng 
những sinh 
viên 
Campuchia 
có thành tích 
nổi bật trong 
hoạt động 
thực tiễn xã 
hội và các 
cuộc thi văn 
hóa thể thao. 

    

Học bổng 
Sinh viên 
người Hoa 
xuất sắc 
Vương Bân 
Thành – Đại 
học Hoa 
Kiều. 

  
Sinh viên 
suất xắc: 
Giải nhất: 
5.000 nhân 
dân tệ/năm 

5 

Dành để 
khen thưởng 
các sinh 
viên người 
Hoa xuất sắc 
phát triển 
toàn diện về 
đạo đức, trí 
tuệ và thể 
chất. 

      
Giải nhì: 
4.000 nhân 
dân tệ/năm 

15   

      
Giải ba: 
3.000 nhân 
dân tệ/năm 

25   

      

Cá nhân: 
Giải nhất: 
2.000 nhân 
dân tệ/năm 

10 

Dành để 
khen thưởng 
các sinh 
viên người 



 

Hoa có 
thành tích 
nổi bật trong 
thực tiễn xã 
hội hoặc các 
cuộc thi, 
cuộc vận 
động khác. 

      
Giải nhì: 
1.000 nhân 
dân tệ/năm 

20   

    

Học bổng và 
trợ cấp dành 
cho sinh 
viên Hoa 
kiều, người 
Hoa và lưu 
học sinh 
nước ngoài 
của Đại học 
Hoa Kiều do 
Hoàng 
Trung Hâm 
tài trợ. 

Giải nhất: 
5.000 nhân 
dân tệ/năm 

5 

Dành để 
khen thưởng 
các sinh 
viên Hoa 
kiều, người 
Hoa và lưu 
học sinh 
nước ngoài 
phát triển 
toàn diện về 
đạo đức, trí 
tuệ và thể 
chất. 

      
Giải nhì: 
4.000 nhân 
dân tệ/năm 

15   

      
Giải ba: 
3.000 nhân 
dân tệ/năm 

20   

      

Trợ cấp học 
tập: 
Giải nhất: 
2.000 nhân 
dân tệ/năm 

15 

Dùng để hỗ 
trợ các sinh 
viên Hoa 
kiều và lưu 
học sinh có 



 

thái độ học 
tập nghiêm 
túc, biểu 
hiện tốt, 
nhưng hoàn 
cảnh kinh tế 
gia đình khó 
khăn. 

      
Giải nhì: 
1.000 nhân 
dân tệ/năm 

25   

Lưu ý: Mức tiền học bổng và số lượng suất học bổng sẽ được công bố thực tế theo 
từng năm. 


